Phương pháp dạy học các nội dung môn toán


CHƯƠNG II. HOẠT ĐỘNG HÌNH HỌC
MỞ ĐẦU CHƯƠNG
1.
Mục tiêu


Chương này giúp sinh viên:

* Nắm vững các chủ đề hình học ở THCS theo chương trình mới.


* Nắm vững các hoạt động hình học điển hình thường gặp ở THCS.


* Thiết kế được các bài soạn dạy hình học thông qua các HĐHH của HS.

2.
Nội dung

Chương này gồm những nội dung chính sau:


* Họat động hình học.


* Dạy học khái niệm hình học.


* Dạy học tính chất hình học.

* Dạy giải bài tập hình học phẳng.


* Dạy học hình khối không gian.

3.
Cách học

* Học chương này đòi hỏi sinh viên phải đọc SGK, SGV, SBT để hiểu kỹ phần hình học ở các lớp 6, 7, 8, 9, nắm vững quan điển dạy học hình học theo chương trình mới.


* Chương này cung cấp 18 ví dụ để sinh viên học tập, phân tích, qua đó trả lời được các câu hỏi sau:

- Hoạt động hình học là gì ?

- Các dạng hoạt động hình học điển hình thường gặp ở THCS là gì ?


- Quy trình xây dựng các hoạt động hình học cho mỗi tình huống dạy học hình học như thế nào ?


* Vận dụng những điều học được, sinh viên tự thiết kế các hoạt động dạy học cho một bài hình học (dạy khái niệm, dạy định lí,...) hay cho một tuyến bài tập hình học nào đó.

NỘI DUNG CHƯƠNG
1.
Hoạt động hình học

Trước hết, ta hãy xét hai ví dụ sau:
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Ví dụ 1. Dạy học khái niệm “Tia phân giác của một góc” (lớp 6)


Cho học sinh lần lượt thực hiện ba hoạt động sau nhằm giúp học sinh  tự lực tiếp cận khái niệm.


Hoạt động 1. Xem hình và trả lời câu hỏi:

Tia phân giác của một góc là gì ?


Hoạt động 2. Cho góc 
[image: image168.bmp]. Vẽ tia phân giác của góc ấy bằng thước đo góc và thước thẳng.

Hoạt động 3. Cho biết những gì thì kết luận được Oz là phân giác của góc 
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Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:


* Cho biết
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* Cho biết
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* Cho biết
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* Cho biết
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Phân tích
Dạy học khái niệm như trên thuộc loại tiếp cận qui nạp ba hoạt động, trong đó 1, 2 là hoạt động trực quan và 3 là hoạt động suy luận.

Hoạt động 1, yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ mô tả cấu hình về tia phân giác của một góc để phát hiện ra định nghĩa khái niệm.

Muốn tiến hành hoạt động phân tích, tổng hợp hình vẽ thì phải có hình vẽ chính xác, với các kí hiệu qui ước (kí hiệu hai góc bằng nhau) cùng với chú thích của hình vẽ. Đó là những dữ kiện cần thiết giúp học sinh phát hiện các tính chất đặc trưng của tia Oz:


* Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy (tia Oz nằm trong góc 
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* Tia Oz chia góc 
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 thành hai góc bằng nhau (
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Hoạt động 2, nhằm thể hiện khái niệm tia phân giác của một góc, đó là vẽ tia phân giác của một góc cụ thể (chẳng hạn 
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). Có hai cách:

* Dùng thước đo góc và thước thẳng

* Gấp giấy rồi dùng thước thẳng tô lại nếp gấp

Nhờ hoạt động trực quan 2, học sinh phát hiện được một số tính chất của tia phân giác:
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Như vậy định nghĩa tia phân giác của góc có cấu trúc hội (gồm hai điều kiện). Từ đó ta thấy được hai mệnh đề sai sau đây:
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 Oz là tia phân giác của góc 
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 Oz là tia phân giác của góc 
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Và hai câu trả lời đúng là:
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 Oz là tia phân giác của góc 
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 Oz là tia phân giác của góc 
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Qua bài học này, học sinh đã được thực hiện một số hoạt dộng hình học như: vẽ hình, quan sát hình vẽ, gấp hình, suy luận, hoạt động ngôn ngữ,...

Ví dụ 2. Dạy học định lí về “Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác” (lớp 7)

Cho học sinh thực hiện lần lượt 5 hoạt động sau:


Hoạt động 1. Tạo động cơ phát hiện định lí

a) Vẽ tam giác cân, nêu định nghĩa và tính chất của tam giác cân.


b) Nêu mối liên hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác cân (Trong tam giác cân, đối diện với hai góc bằng nhau là hai cạnh bằng nhau và ngược lại)
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c) Vẽ tam giác ABC không phải là tam giác cân (Các góc không bằng nhau, các cạnh không bằng nhau, như hình (d)). Nêu nhận xét về quan hệ giữa cạnh và góc của tam giác vừa vẽ.

Hoạt động 2. Tìm tòi, dự đoán phát hiện định lí

Căn cứ vào hình vẽ. Hãy đo các cạnh AB, AC, BC và các góc 
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b) Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa cạnh và góc theo từng cột trong bảng trên (Đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).


Giáo viên phát biểu định lí: “Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn”.


Hoạt động 3. Gợi động cơ tìm đường lối chứng minh định lí

a) Cắt một tam giác ABC bằng giấy với AC > AB (hình (a))


b) Gấp tam giác ABC từ đỉnh A sao cho cạnh AB chồng lên cạnh AC (hình (b)) so sánh góc 
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Hoạt động 4. Chứng minh định lí

Hoạt động 3 gợi cho ta đường lối chứng minh định lí: Từ A vẽ tia phân giác AM của góc 
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. Trên AC lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB.

a) Học sinh vẽ hình viết giả thiết và kết luận của định lí
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b) Học sinh chứng minh định lí

Trên tia AC, lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB. Do AC > AB nên B’ nằm giữa A và C.


Kẻ tia phân giác AM của góc 
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. Hai tam giác ABM và AB’M có:



- AB = AB’ (do cách lấy điểm B’)


- 
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- Cạnh AM chung


Do đó 
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Góc 
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 là góc ngoài của tam giác B’MC. Theo tính chất góc ngoài của tam giác, ta có: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Hoạt động 5. Củng cố vận dụng định lí

Học sinh làm các bài tập

Bài tập 1. So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng: AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm.

Bài tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù) ? Tại sao ?

Nhận xét. Dạy bài “Quan hệ giữa góc va cạnh đối diện trong một tam giác” học sinh đã thực hiện một số hoạt động hình học như: HĐ vẽ hình, HĐ đo đạc, HĐ gấp hình, HĐ suy luận, HĐ ngôn ngữ,...

Lưu ý. Đối với học sinh khá giỏi, có thể thêm các hoạt động yêu cầu các em gấp hình theo cách khác, từ đó đi đến cách chứng minh khác cho định lí.

Cách 2. Gấp tam giác ABC (AC > AB) sao cho nếp gấp chồng lên đường cao AH. Khi đó B trùng với một điểm B’ trên cạnh BC.

Ta thấy 
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Gợi ý chứng minh: Vẽ đường cao AH.
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Vì AC > AB nên HC > HB (theo định lí Pitago).

Trên tia HC lấy điểm B’ sao cho HB = HB’.

Trong tam giác cân ABB’, ta có: 
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Cách 3. Gấp tam giác ABC (AC > AB) sao cho nếp gấp chồng lên đường trung trực của đoạn thẳng BC. Khi ấy điểm C trùng với điểm B.

Rõ ràng 
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Gợi ý chứng minh


Vẽ đường trung trực IN của BC, cắt cạnh AC tại N (N nằm giữa A và C).

Trong tam giác cân NBC, ta có:
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 (1). Vì tia BN nằm giữa hai tia BA, BC nên 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Qua hai ví dụ trên, ta thấy hoạt động hình học ở trường trung học cơ sở thường có các dạng điển hình sau:


1. Hoạt động thao tác với các dụng cụ hình học.


2. Hoạt động vẽ hình.


3. Hoạt động gấp hình.


4. Hoạt động cắt, ghép hình.


5. Hoạt động đo đạc.


6. Hoạt động xây dựng khái niệm.


7. Hoạt động suy luận và chứng minh hình học.


8. Hoạt động giải bài tập hình học.


9. Hoạt động ngôn ngữ.


10. Hoạt động vận dụng kiến thức hình học vào thực tế.


Trong các hoạt động trên thì 1, 2, 3, 4, 5 là các hoạt động trực quan.

2.
Dạy học khái niệm hình học

Hãy xem lại ví dụ 1 (dạy học khái niệm “tia phân giác của một góc”) và xem ví dụ 3 dưới đây.


Ví dụ 3. Dạy khái niệm: “Hai đường thẳng vuông góc” (lớp 7)

Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt thực hiện 6 hoạt động sau:


Hoạt động 1. Gấp giấy. Gấp một tờ giấy, sau đó gấp lại lần nữa theo nếp gấp vừa có, trải phẳng tờ giấy rồi quan sát hai nếp gấp có được. Có thể tô lại hai nếp gấp bằng bút và thước thẳng. Có thể đo các góc tạo thành bởi các nếp gấp đó. Nêu nhận xét.

Hoạt động 2. Tập suy luận. Tại sao hai đường thẳng cắt nhau và trong số các góc tạo thành có một góc vuông thì các góc còn lại đều vuông ?

Hoạt động 3. Hình thành khái niệm hai đường thẳng vuông góc.


Hoạt động 4. Cho ví dụ về hai đường thẳng vuông góc trong thực tế.


Hoạt động 5. Vẽ hai đường thẳng vuông góc. Vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước (có dùng dụng cụ hoặc vẽ phác).

Hoạt động 6. Luyện tập (thông qua bài tập).


Phân tích các hoạt động trên, ta thấy:


* Hoạt động 1 là con đường đi từ cụ thể đến trừu tượng. Đó là hoạt động dựa trên hình học thực tế, vừa có tác dụng tạo tình huống vào bài, vừa chỉ ra sự tồn tại của đối tượng, vừa tạo biểu tượng cho hoạt động tư duy sau này. Hoạt động 1 có tác dụng gợi động cơ mở đầu, người học không cảm thấy hẫng hụt khi bước sang hoạt động 2. Hoạt động 1 nên sử dụng như một nghệ thuật giảng dạy của giáo viên.


* Với hoạt động 2, học sinh tập suy luận, học sinh rút ra kết quả một cách tổng quát, nhờ suy diễn, thể hiện tính lôgíc của hình học.


* Hoạt động 3. Nhằm trừu tượng hoá, khái quát hoá để hình thành khái niệm toán học, tạo vốn hình học ban đầu ở học sinh. Hoạt động 3 thể hiện tính trừu tượng của hình học.


Với các hoạt động 1, 2, 3 ta đã tuân thủ nguyên tắc: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng để hình thành khái niệm. Khái niệm toán học vừa trừu tượng, vừa hình thức và chỉ có ý nghĩa trong các tình huống cụ thể. Khái niệm toán học (ở ví dụ này) được hình thành theo con đường quy nạp. Khi đã hình thành rồi, khái niệm đó (hai đường thẳng vuông góc) lại được coi là vật liệu cho quá trình nhận thức tiếp theo, cao hơn (để hình thành khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng).

* Hoạt động 4. thể hiện ý đồ “trở lại thực tiễn” để kiểm nghiệm chân lí. Hoạt động này vừa chỉ ra ý nghĩa thực tiễn của kiến thức, vừa giúp học sinh nhận dạng khái niệm, nhằm củng cố khái niệm vừa học, khắc sâu biểu tượng, tạo vốn hình học cho học sinh. Hoạt động 4 là quá trình ngược lại của hoạt động 3, quá trình cụ thể hoá giúp học sinh có thể diễn tả, hình dung một đối tượng trừu tượng, bằng hình thức cụ thể.

* Hoạt động 5. Yêu cầu học sinh thể hiện khái niệm, biểu thị biểu tượng có trong tư duy của mình thành hình vẽ trực quan trên giấy. Hoạt động này kết hợp được hoạt động bên ngoài (thao tác bằng tay) với hoạt động bên trong (tư duy). Lúc này khái niệm được học đã được ứng dụng trong việc vẽ các đường thẳng vuông góc với nhau trong các tình huống khác nhau, thể hiện tính phổ dụng của toán học.

* Hoạt động 6 nhằm củng cố các kiến thức đã học bằng các bài tập vận dụng.


Với cách tiến hành dạy học như trên, ta đã làm cho học sinh thấy kiến thức toán học có nguồn gốc từ thực tiễn và có ứng dụng từ thực tiễn, thể hiện tính thực tiễn trong dạy học. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc về sự thống nhất của tính khoa học, tính tư tưởng và tính thực tiễn trong dạy học hình học. Từ đó, học sinh sẽ thấy được đặc điểm của môn Toán là tính trừu tượng cao độ và tính thực tiễn phổ dụng, tính lôgíc và tính thực nghiệm. Khi tiến hành dạy học như trên, ta cũng đã khuyễn khích, tạo điều kiện cho học sinh tiến hành hai quá trình ngược nhau nhưng liên hệ mật thiết với nhau là trừu tượng hoá và cụ thể hoá. Cách dạy học như vậy là phù hợp với các cấp độ nhận thức của học sinh trung học cơ sở, từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 (Nhận xét – phân tích – sắp xếp lôgíc) theo Van Hiele.

Khi học sinh đã có vốn kiến thức hình học khá hơn, đã biết suy luận (cấp độ 3) thì thực tiễn ban đầu cho việc hình thành khái niệm không chỉ còn dựa vào hình học thực tế, mà còn có thể dựa vào khái niệm đã có (trong vốn hình học của học sinh). Điều đó chứng tỏ tính tương đối của trừu tượng và cụ thể. Như vậy trong dạy học hình học Trung học cơ sở ta chú ý đến thực tiễn, nhưng không lạm dụng thực tiễn, để không che lấp hoặc coi nhẹ tính lôgíc tính trừu tượng. Ngược lại, cũng không quá thiên về lôgíc và trừu tượng mà bỏ qua tính thực tiễn.


Qua các ví dụ 1, 3 có thể nêu ra các bước dạy học khái niệm hình học theo hướng tổ chức các hoạt động hình học như sau:

Bước 1. Hình thành biểu tượng về khái niệm


+ Giáo viên xây dựng các HĐHH gợi cho học sinh nhu cầu nhận thức về khái niệm HH mới.

+ Tổ chức cho HS thực hiện các HĐHH đã xây dựng: gấp giấy, cắt, ghép hình, đo, vẽ, “đọc” hình vẽ,..., khám phá ra các thuộc tính bản chất của khái niệm HH mới.


Bước 2. Xây dựng định nghĩa khái niệm

+ Giáo viên đưa ra tình huống mới, tổ chức cho HS tiến hành các HĐ phân tích, so sánh, đối chiếu,...lựa chọn các đối tượng có những dấu hiệu bản chất của khái niệm có trong bước 1.

+ Bằng thao tác khái quát hoá, HS trình bày định nghĩa khái niệm.


Bước 3. Nắm vững khái niệm


+ Giáo viên tổ chức cho HS tiến hành HĐ nhận dạng khái niệm trong các tình huống thực tiễn của Toán học và trong đời sống.

+ HS tự xây dựng các ví dụ thể hiện khái niệm HH mới vừa hình thành.

+ Giáo viên trình bày chính thức định nghĩa khái niệm.


Bước 4. Củng cố, khắc sâu, vận dụng khái niệm


+ HS vận dụng khái niệm vừa học trong các tình huống cụ thể: Thực hành giải toán, chứng minh định lí; xây dựng các khái niệm khác, vận dụng trong thực tiễn.

+ Cho HS xét các trường hợp riêng, tổng quát.

+ Sắp xếp lôgíc các khái niệm và mối quan hệ giữa khái niệm mới với khái niệm đã học trước đó.


Ví dụ 4. Dạy học khái niệm “Độ dài đoạn thẳng” (lớp 6) cho học sinh thực hiện 3 hoạt động sau:

Hoạt động 1. Đánh dấu hai điểm A, B trên trang giấy. Vẽ đoạn thẳng AB.


Hoạt động 2. Đo đoạn thẳng AB vừa vẽ. Nói cách đo độ dài. Điền kết quả vào chỗ trống. AB = ......mm.

Hoạt động 3. Ký hiệu AB = 17mm được đọc như thế nào ? Hãy đọc bằng một trong các cách sau:


* Độ dài đoạn thẳng AB bằng 17mm


* Đoạn thẳng AB dài 17mm


* Khoảng cách giữa hai điểm A, B bằng 17mm


* A cách B một khoảng bằng 17mm


Phân tích

Các hoạt động trên nhằm xuất phát từ thực hành đo đoạn thẳng mà đi đến khái niệm “độ dài đoạn thẳng” và công nhận rằng: Mỗi đoạn thẳng có một độ dài; Độ dài đoạn thẳng là một số dương.

Hoạt động 1. Nhằm kiểm tra kiến thức cũ, chuẩn bị cho việc học kiến thức mới.


Hoạt động 2. Thực hành đo đoạn thẳng. Cách đo được giải thích trong sách giáo khoa.


Hoạt động 3. Giới thiệu hai thuật ngữ: Độ dài và khoảng cách, cùng các cách diễn đạt khác nhau về ký hiệu độ dài đoạn thẳng.


Ta biết rằng

10) Độ dài đoạn thẳng được học ở lớp 6. Độ dài đoạn thẳng là khái niệm cơ bản không định nghĩa. Tiên đề “Mỗi đoạn thẳng có độ dài xác định lớn hơn 0” công nhận sự tồn tại và duy nhất của độ dài đoạn thẳng.

20) Ta dùng khái niệm độ dài đoạn thẳng “để định nghĩa sự bằng nhau của hai đoạn thẳng”

Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau thì bằng nhau. Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.


Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau được kí hiệu là AB = CD. Ở đây AB và CD chỉ các đoạn thẳng. Khi viết AB = 16 (cm) thì AB là đọ dài đoạn thẳng.


Cần phân biệt “đoạn thẳng” với “độ dài đoạn thẳng” tuy hai khái niệm này được dùng cùng một ký hiệu.


Cũng thế, ta dùng độ dài đoạn thẳng để so sánh hai đoạn thẳng xem đoạn thẳng nào lớn hơn (bé hơn) đoạn thẳng nào.


30) Hai đoạn thẳng trùng nhau có độ dài bằng nhau nhưng hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau không nhất thiết trùng với nhau. Khi nói tới hai đoạn thẳng bằng nhau ta chỉ muốn nói tới độ dài của chúng chứ chúng ta không chú ý tới việc chúng có trùng nhau hay phân biệt.

40) Theo SGK, học sinh được giới thiệu độ dài đoạn thẳng qua phép đo (gắn liền với đơn vị đo độ dài như: cm, dm, m,... và nhờ thước đo). Tuy nhiên về mặt toán học, độ dài đoạn thẳng AB là hàm d(AB), ánh xạ tập các đoạn thẳng lên tập các số thực dương. Học sinh cần hiểu rằng độ dài đoạn thẳng là một số (thực dương).

50) Hai cách nói: “độ dài đoạn thẳng AB” và “khoảng cách giữa hai điểm A, B” cũng có sự phân biệt tế nhị. Đoạn thẳng AB có độ dài lớn hơn 0 nhưng khoảng cách giữa hai điểm A, B bằng 0 khi A trùng B.

60) Như bản giải thích chương trình đã nêu rõ lí do vì sao chọn “độ dài đoạn thẳng” làm một khái niệm cơ bản. Một lí do là thông qua thao tác đo độ dài các vật, đo khoảng cách trong các tình huống cụ thể, học sinh dễ nhận thức được nội dung tiên đề. Vì vậy bài học phải bắt đầu bằng cách cho học sinh thao tác đo độ dài (đo kích thước SGK, đo kích thước bảng đen, đo chiều dài lớp học,...). Việc đo này không chỉ phục vụ cho việc học khái niệm độ dài đoạn thẳng mà còn để học các tính chất của độ dài đoạn thẳng.

Ví dụ 5. Dạy học khái niệm “Diện tích đa giác” (lớp 8)

“Diện tích đa giác” là một khái niệm khó, được dạy ở lớp 8. Lâu nay, ta thường tiến hành diễn giảng nhằm giải thích cho học sinh hiểu định nghĩa có tính chất tiên đề được viết trong sách giáo khoa (cũ) như sau:

Nếu ta đã chọn một đơn vị đo diện tích thì mỗi đa giác có một diện tích. Diện tích đa giác có các tính chất cơ bản sau:


1) Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.


2) Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.


3) Hình vuông cạnh có độ dài bằng 1 thì có diện tích bằng 1.


Như vậy, người ta có thể đặt tương ứng mỗi đa giác một số dương duy nhất, gọi là diện tích của đa giác đó.


Bằng phương pháp dạy học tích cực, theo sách giáo khoa (mới) bài học này được tiến hành theo cấu trúc sau:


- Gợi động cơ

- Tiến hành hoạt động. Trong pha này, vấn đề là giải các bài toán có ý nghĩa, trong đó có kiến thức mới xuất hiện ngầm như là công cụ để giải toán, hay là kết quả của quá trình giải.


- Trình bày kiến thức mới

- Củng cố, luyện tập

Với khái niệm “diện tích đa giác” ta gợi động cơ như sau:


Ở các lớp dưới, ta đã học số đo của một đoạn thẳng (còn gọi là độ dài đoạn thẳng) và số đo của góc; chẳng hạn: đoạn thẳng AB có độ dài là 3cm, góc 
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 có số đo là 450.


Ta cũng đã quen với “diện tích” chẳng hạn nói.


Diện tích nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 340.000km2.


Sân trường em có diện tích khoảng 600m2. Miếng gạch vuông ốp tường có cạnh bằng 1dm và có diện tích bằng 1dm2.

Hoạt động dưới đây giúp ta hiểu diện tích cũng là một số đo và diện tích có những tính chất gì?


Sau pha gợi động cơ, cho học sinh tiến hành hoạt động sau:
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Xét các hình A, B, C, D, E vẽ trên lưới kẻ ô vuông, mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích.

a) Kiểm tra xem có phải diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông, diện tích hình B cũng là diện tích 9 ô vuông hay không? Ta nói: diện tích hình A bằng diện tích hình B.

b) Vì sao ta nói: diện tích hình D gấp 4 lần diện tích hình C.


c) So sánh diện tích hình C với diện tích hình E.


Qua hoạt động, học sinh làm quen với thuật ngữ “diện tích” (đã được học ở Tiểu học), học sinh thực hiện nhiệm vụ đặt ra dựa vào kinh nghiệm vốn có của mình, tiên hành hoạt động một cách trực quan, mò mẫm, trong đó có sử dụng một cách không tường minh các tính chất của diện tích đa giác làm công cụ trong các hoạt động thành phần.


Kết thúc hoạt động, học sinh hiểu được “diện tích” là một số đo. Vì là số đo nên có thể nói “Hai diện tích bằng nhau”, “Diện tích này gấp 4 lần diện tích kia”. Để đo diện tích cần có đơn vị đo diện tích; trong hoạt động này đơn vị đo diện tích là một ô vuông. Mỗi đa giác có một diện tích xác định, nhiều đa giác khác nhau có thể có cùng một diện tích, diện tích đa giác là một số thực dương.


Hoạt động trực quan trên đây tạo dựng cho học sinh một số biểu tượng cần thiết để có thể tiếp cận không khiên cưỡng khái niệm “diện tích đa giác” và cũng từ đó, học sinh thấy nhu cầu phải phát biểu các tính chất của diện tích một cách tường minh, có tính chất lý thuyết.


Vì thế, sau hoạt động mới đến pha trình bày kiến thức mới về “diện tích đa giác” cùng với ba tính chất của nó.


Ta biết rằng:


10) Khái niệm diện tích miền đa giác được học ở lớp 8. Ta nói gọn là diện tích đa giác.

Đoạn thẳng và đa giác là hai khái niệm khác nhau không thể xem là tương tự. Tuy nhiên, ta có thể xem “độ dài đoạn thẳng” và “diện tích đa giác” là hai khái niệm tương tự nhau. Về mặt sư phạm, trong SGK phổ thông độ dài đoạn thẳng được xem là khái niệm cơ bản (công nhận, không định nghĩa) còn khái niệm diện tích đa giác thì được định nghĩa.

20) Về mặt toán học có thể định nghĩa diện tích đa giác như sau:


Diện tích đa giác là hàm S(F) thoả mãn các yêu cầu sau:


- Hàm S(F) không âm với mọi hình đa giác F.


- Nếu hình đa giác F bằng hình đa giác F’ thì S(F) = S(F’).


- Nếu hình đa giác F được chia thành các hình đa giác F1, F2 không có điểm trong chung thì S(F) = S(F1) + S(F2).


- Diện tích hình vuông Q có cạnh bằng đơn vị dài thì có diện tích là một đơn vị vuông: S(Q) = 1.


Với định nghĩa này phải chứng minh rằng mỗi đa giác có một diện tích xác định (tồn tại duy nhất). Việc chứng minh này vượt quá trình độ phổ thông.


30) Những khái niệm “độ dài”, “diện tích” đã từ lâu được sử dụng trong hoạt động thực tiễn của con người, nhưng chúng là những khái niệm toán học phức tạp và mới được các nhà toán học làm rõ trong thế kỷ vừa qua.

40) Đo trực tiếp diện tích một hình nào đó bằng đơn vị vuông là rất phức tạp, kể cả trường hợp đối với hình chữ nhật. Vì vậy ta tìm cách đo một số kích thước nào đó của hình rồi dùng công thức để tính ra diện tích đó.


Để xây dựng công thức tính diện tích ta dùng ba tính chất của diện tích và đặc biệt là tính chất cộng tính (Nếu 
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). Tính chất này được áp dụng nhiều nhất trong lí thuyết cũng như trong thực hành tính toán về diện tích.

Ví dụ 6. Dạy học khái niệm “tứ giác” (lớp 8)

Cho học sinh quan sát các hình (1), (2), (3), (4) và thực hiện các hoạt động sau:
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Hoạt động 1. Mỗi hình trong số các hình (1), (3), (4) là một tứ giác. Hình (4) không phải là một tứ giác. Hãy phát biểu định nghĩa tứ giác.


Hoạt động 2. Trong các tứ giác ở hình (1), (2), (3) thì tứ giác ABCD ở hình (1) là tứ giác lồi. Hãy phát biểu định nghĩa tứ giác lồi.

Hoạt động 3. Tứ giác đơn chia mặt phẳng thành hai miền: miền trong và miền ngoài. Hãy giải thích vì sao các tứ giác ở hình (1), (2) là tứ giác đơn còn tứ giác ở hình (3) không phải là tứ giác đơn.


Hoạt động 4. Hãy phân loại các tứ giác.


Phân tích

Các hoạt động trên có mục đích hướng dẫn học sinh định nghĩa khái niệm và phân loại “tứ giác”. Các hoạt động dẫn đến các tri thức sau:

Hoạt động 1. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.


Hoạt động 2. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.


Hoạt động 3. Tứ giác đơn chia mặt phẳng thành hai miền: miền trong và miền ngoài. Trên hình vẽ, miền trong được gạch sọc.
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Hoạt động 4. Phân loại tứ giác theo kiểu nhị phân

Hình (1), (2) là tứ giác đơn. Hình (3) không phải là tứ giác đơn.


Hình (1) là tứ giác lồi. Hình (2) là tứ giác đơn không lồi.


Biểu diễn phân loại tứ giác theo sơ đồ Ven
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Biểu diễn phân loại tứ giác theo hình cây
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3.
Dạy học tính chất hình học

Hãy xem lại ví dụ 2 (dạy học định lí về “Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác”) và xem tiếp ví dụ 7 dưới đây.

Ví dụ 7. Dạy học định lí “tổng ba góc của một tam giác” (lớp 7) giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt thực hiện 5 hoạt động sau:

Hoạt động 1. Tạo động cơ

Giáo viên vẽ lên bảng (hoặc cắt bằng bìa cứng, hoặc dùng bảng phụ) hai tam giác to, nhỏ khác nhau. Câu hỏi đặt ra là: Tam giác nào sẽ có tổng ba góc lớn hơn.

[image: image160.wmf]AHBC
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Hoạt động 2. Đo góc (dựa vào hình vẽ thực tế)

Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh vẽ một tam giác bất kỳ. Dùng thước đo góc, đo ba góc của tam giác đó rồi tính tổng của chúng.


Nêu nhận xét chung về kết quả của cả lớp.


Hoạt động 3. Cắt ghép hình (dựa vào hình học thực tế)

Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh cắt bìa (hoặc giấy cứng) thành một hình tam giác ABC. Cắt rời góc đỉnh B rồi đặt kề với góc A. Cắt rời góc đỉnh C rồi đặt kề với góc đỉnh A (về phía còn lại). Nêu nhận xét về tổng ba góc A, B, C.

Hoạt động 4. Phát biểu định lí và chứng minh định lí.


Hoạt động 5. Vận dụng định lí, thông qua các bài tập nhận dạng và thể hiện định lí.


Cách dạy định lí như trên có dụng ý sau:


Hoạt động 1. Dựa trên hình học thực tế. Bằng trực giác (!) học sinh có thể cho rằng tam giác “to hơn” sẽ có tổng ba góc “lớn hơn”. Cho dù học sinh có ý kiến ban đầu như thế nào thì hoạt động 1 vẫn có tác dụng tạo động cơ, tạo tình huống có vấn đề đối với học sinh.


Với hoạt động 2, học sinh được đo đạc trên mô hình thực tế, nhằm phát hiện (gần đúng) tổng ba góc của một tam giác. Mục tiêu của hoạt động này là làm cho học sinh nhận thấy rằng kết quả đo đạc chỉ là gần đúng, không phải mọi người đều tìm thấy kết quả giống nhau, các kết quả thu được đều hội tụ xung quanh 1800. Đó là con đường quy nạp để hình thành đối tượng, giúp học sinh tiệm cận chân lí một cách tự nhiên, không gò ép, áp đặt. Với hoạt động 2, ta đã luyện tập cho học sinh một cách tìm kiếm câu trả lời sơ bộ cho tình huống đặt ra ở hoạt động 1. Dự đoán kết quả qua hoạt động bên ngoài (thao tác đo đạc,...) thể hiện tính thực tiễn (tuy ở mức thấp) của dạy học hình học. Đó là hoạt động phát hiện định lí, cần được rèn luyện thông qua việc dạy học định lí.

Hoạt động 3. (cắt, ghép hình) cũng là một hoạt động thực nghiệm. Về thực chất, ta đã yêu cầu học sinh “dời” góc đỉnh B, đỉnh C đến vị trí kề với góc đỉnh A. Đây cũng là một hoạt động thực hành nhằm phát hiện định lí, nhưng ở mức độ cao hơn, nghiên cứu hình học trong trạng thái chuyển động.
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Điều quan trọng nhất của hoạt động này là phát hiện ra, sau khi ghép, tổng ba góc là một góc bẹt, từ đó dự đoán được định lí: 
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Nếu gợi ý học sinh ghép góc đỉnh B, đỉnh C “theo vị trí so le trong” thì cách ghép đó còn gợi ý cho cách chứng minh định lí ở phần tiếp theo.
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Trong trường hợp này, kết quả ghép hình cho ta tri thức phương pháp về chiến lược chứng minh (có tính chất tìm đoán).

Hoạt động 2, 3 là con đường mà các nhà toán học đã trải qua trong quá trình mò mẫm tìm ra định lí, thể hiện tính thực tiễn trong nghiên cứu hình học.


Hoạt động 4 có được nhờ hoạt động 3. Học sinh chứng minh định lí “Tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800” bằng cách kẻ thêm đường phụ: kẻ qua A đường thẳng xy song song với BC.
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Học sinh tiếp tục có sự “bừng sáng” trong tư duy nhờ suy luận có lí. Tiếp đó, muốn khẳng định điều phỏng đoán thì phải dùng suy luận lôgíc. Hoạt động 4 thể hiện tính lôgíc và tính trừu tượng trong dạy học hình học.

Định lí được củng cố với hoạt động 5, thông qua việc nhận dạng và thể hiện định lí. Chẳng hạn sử dụng các bài tập sau: Tìm góc thứ 3 của tam giác khi cho trước hai góc. Có hay không một tam giác mà ba góc của nó: đều bằng 600; đều lớn hơn 600; đều nhỏ hơn 600;...

Qua ví dụ 2 và ví dụ 7, ta thấy:


Ở mức độ thấp, ban đầu, dạy học định lí cho học sinh Trung học cơ sở nên theo con đường có khâu suy đoán, bao gồm: tạo động cơ, phát hiện định lí, phát biểu định lí, chứng minh định lí, vận dụng định lí.

Việc dạy học các định lí ở trường Trung học cơ sở có những mức độ, yêu cầu khác nhau.


- Công nhận định lí, có minh hoạ để hiểu ý nghĩa của định lí, nhưng không chứng minh.


- Định lí có chứng minh, yêu cầu học sinh hiểu chứng minh, nhưng không yêu cầu nhớ chứng minh.


- Định lí có yêu cầu học sinh biết cách chứng minh lại.


Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.


...”Vì lí do sư phạm, dù học toán ở trình độ nào vẫn cần và có thể công nhận (có giải thích hay minh hoạ nhưng không chứng minh) một số tính chất nào đó (Hoàng Tuỵ: Dạy toán ở trường phổ thông còn nhiều điều chưa ổn, 2001).


Định lí về tổng ba góc của tam giác được dạy theo con đường quy nạp như đã trình bày trên đây. Về sau, ở trình độ cao hơn, ta có dạy định lí theo con đường suy diễn, bao gồm: tạo động cơ, suy luận lôgíc dẫn tới định lí, phát biểu định lí, củng cố định lí.


Chẳng hạn định lí: “Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác bằng nhau” được suy ra khi biết trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc của hai tam giác.


Tương tự, từ định lí Pitago, suy ra định lí:


“Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau”.

Tóm lại, có thể dạy định lí hình học theo 5 bước sau đây:

Bước 1. Gợi động cơ phát hiện định lí

+ Giáo viên nêu tình huống xuất phát từ nhu cầu nảy sinh trong thực tiễn hoặc trong nội bộ Toán học.


Bước 2. Tìm tòi, dự đoán phát hiện định lí

+ Học sinh tìm tòi, khám phá vấn đề giáo viên đặt ra thông qua các HĐHH điển hình như: cắt ghép hình, gấp giấy, vẽ hình, đo đạc,...để dự đoán định lí.


+ Giáo viên bổ sung, chính xác phát biểu định lí.


Bước 3. Gợi động cơ tìm đường lối chứng minh định lí

Xây dựng các HĐ gợi cho HS đường lối chứng minh định lí.


Bước 4. Chứng minh định lí

Tiến hành các HĐ suy luận để chứng minh định lí.


Bước 5. Củng cố, vận dụng định lí

+ Xây dựng các bài tập nhằm giúp học sinh nhận dạng và thể hiện định lí.

+ Tổ chức cho học sinh diễn đạt lại định lí dưới những dạng ngôn ngữ khác nhau.


+ Xây dựng các bài tập nhằm thể hiện vị trí, vai trò của định lí trong hệ thống kiến thức đã học.


Ví dụ 8. Dạy học tính chất “Cộng hai đoạn thẳng” (lớp 6) cho học sinh thực hiện 3 hoạt động sau:

Hoạt động 1. Vẽ 3 điểm A, M, B sao cho M nằm giữa A và B.

Đo độ dài mỗi đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh độ dài AM + MB với độ dài đoạn AB. Nếu nhận xét.


Hoạt động 2. Vẽ 3 điểm thẳng hàng A, M, B biết M không nằm giữa A và B. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh độ dài AM + MB với độ dài đoạn AB. Nêu nhận xét.

Hoạt động 3. Cho M là điểm nằm giữa A và B. Biết AM = 3cm, AB = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB.

Cho 3 điểm thẳng hàng A, B, C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được đọ dài của cả 3 đoạn thẳng AB, BC, AC ? Có mấy cách làm ?


Phân tích

Mục đích của các hoạt động là giúp học sinh tiếp cận tính chất:


“Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B”


Đó là một tiên đề trong nhóm các tiên đề về độ dài đoạn thẳng.


Học sinh lớp 6 chỉ có thể hiểu được tính chất toán học trừu tượng nếu cách dạy đảm bảo nguyên tắc trực quan, theo kiểu tiếp cận quy nạp, từ quan sát, thử nghiệm, đo, vẽ đi đến ước đoán rồi chính xác hoá thành kiến thức mới.


a) Hoạt động 1. Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Yêu cầu học sinh vẽ ba điểm A, M, B trên một đường thẳng sao cho M nằm giữa A và B (thao tác vẽ). Ba điểm A, M, B xác định ba đoạn thẳng AM, MB, AB. Yêu cầu học sinh đo ba đoạn thẳng đó (thao tác đo) rồi so sánh AM + MB (so sánh độ dài). Từ kết quả so sánh (gần đúng) học sinh nêu ước đoán. Ước đoán này là cơ sở thực tiễn (biểu tượng) để học sinh dễ dàng công nhận mệnh đề sau.

Điểm M nằm giữa A và B 
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(1)

Và như vậy đã trả lời được câu hỏi:


Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và BM bằng độ dài đoạn thẳng AB.


b)
Hoạt động 2. Là cách thử nghiệm để tìm mệnh đề phản của mệnh đề (1) nhằm trả lời câu hỏi:

Khi nào thì tổng độ dài đoạn thẳng AM và MB không bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Nhận xét được rút ra là: Điểm M không nằm giữa A và B 
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(2)


* Kết hợp (1) và (2) ta có mệnh đề: “Điểm M nằm giữa hai điểm A và B 
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Đó là nội dung của tính chất mà học sinh cần tiếp cận.


Điều kiện ắt có và đủ để điểm M nằm giữa hai điểm A và B là AM + MB = AB.


c) Hoạt động 3. Nhằm vận dụng trực tiếp tiên đề và cho biết ý nghĩa thực tiễn  của tiên đề “tiên đề về điểm nằm giữa”.

Ví dụ 9. Dạy học sinh nhận biết, công nhận định lí về “hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng” (lớp 7) thông qua 3 hoạt động sau:

Hoạt động 1. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Dùng êke vẽ đường thẳng c đi qua M và 
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. Dùng góc vuông của êke vẽ đường thẳng d’ đi qua M và 
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Hoạt động 2. tính chất  gì được phát hiện từ hoạt động 1?

Hãy phát biểu thành lời tính chất sau:


Nếu 
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^

 và 
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 thì d’ // d.


Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, lí luận như thế nào để suy ra d’ // d.


Hoạt động 3. Hình vẽ ở hoạt động 1 giúp ta phát hiện thêm tính chất gì?

Hãy phát biểu thành lời quy tắc sau:

Nếu d’// d và nếu 
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 thì 
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Giải thích

Mục đích của các hoạt động là giúp học sinh phát hiện ra tính chất hình học (định lí) từ hình vẽ hoặc từ hình vẽ cho trước.


a) Hoạt động 1 là một hoạt động trực quan (vẽ hình) hình vẽ cho thấy d’ // d.


b) Từ hình vẽ, học sinh phát hiện được tính chất:


Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, mà cách viết gọn là:


Nếu 
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 và 
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 thì d’ // d.


Tính chất trên được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song:


“Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau”.


c) Hình vẽ ở hoạt động 1 giúp ta phát hiện thêm tính chất:

“Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”, mà cách viết gọn là:


Nếu d’ // d và nếu 
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 thì 
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Ví dụ 10. hướng dẫn học sinh chứng minh định lí “số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn” - lớp 9 – thông qua 5 hoạt động sau:

Hoạt động 1. Quan sát góc nội tiếp trong ba hình vẽ sau và nói rõ trong mỗi trường hợp có đặc điểm gì, định lí yêu cầu chứng minh điều gì?


[image: image78.emf] 



Hoạt động 2. Chứng minh định lí trong trường hợp tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc nội tiếp.

Hướng dẫn: Trong trường hợp này góc nội tiếp có số đo nhỏ hơn 900, cung bị chắn là cung nhỏ, số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Hãy sử dụng định lí về góc ngoài của tam giác để chứng minh.


Hoạt động 3. Chứng minh định lí trong trường hợp tâm đường tròn nằm bên trong góc nội tiếp.

Hướng dẫn: Đưa về trường hợp ở hoạt động 2 rồi cộng góc, cộng cung.


Hoạt động 4. Chứng minh định lí trong trường hợp tâm đường tròn nằm bên ngoài góc nội tiếp.

Hướng dẫn: Đưa về trường hợp ở hoạt động 2 rồi trừ góc, trừ cung.


Hoạt động 5. Phát biểu hệ quả của định lí trên trong trường hợp góc nội tiếp là góc vuông.

Phân tích

Hoạt động 1. Giúp học sinh tìm hiểu nội dung định lí, phát hiện được các trường hợp phải phân biệt trong phép chứng minh, đồng thời nhấn mạnh: định lí nói về quan hệ giữa số đo của góc nội tiếp và số đo của cung bị chắn, chứ không phải với số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

Ta có tính chất sau:


Mọi góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.


Hoạt động 2. Các hình vẽ ở hoạt động 1 gợi ý trước hết nên chứng minh trường hợp tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc nội tiếp.


Hoạt động 3. Ở trường hợp này (tâm đường tròn nằm bên trong góc nội tiếp) thì góc nội tiếp có thể là nhọn, vuông hay tù. Việc vẽ thêm tia nằm giữa (nằm trên đường kính đi quan đỉnh góc nội tiếp) không gặp khó khăn đối với học sinh.

Hoạt động 4. Đây là trường hợp phức tạp hơn vì phải vẽ thêm góc nội tiếp có cạnh đi qua tâm đường tròn.


Hoạt động 5. Có thể xem tính chất sau đây là hệ quả của định lí vừa chứng minh.

Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông và ngược lại, mọi góc vuông nội tiếp chắn nửa đường tròn.

4.
Dạy giải bài tập hình học phẳng

Các bài tập toán ở trường phổ thông là một phương tiện rất có hiệu quả và không thể thay thế trong việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển năng lực tư duy, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, ứng dụng toán học và thực tiễn.

Hoạt động giải bài tập toán là điều kiện để thực hiện các mục đích dạy học toán ở trường phổ thông, được thể hiện thông qua các chức năng của bài tập toán là: chức năng dạy học, chức năng giáo dục, chức năng phát triển và chức năng kiểm tra. Giáo viên cần khai thác và thực hiện một cách đầy đủ các chức năng có thể có của mỗi bài tập trong sách giáo khoa.

Giáo viên cần chuẩn bị ba loại bài tập là: loại chứng minh, loại tìm tòi và loại toán thực tiễn (theo quan điểm của G.Polya).


* Loại toán chứng minh: với hai phần chính là giả thiết và kết luận. Giải toán thuộc loại này là tìm ra bằng suy diễn, con đường từ giả thiết đến kết luận. Với loại toán chứng minh thì nổi lên cả là tính lôgíc.

* Loại toán tìm tòi: chẳng hạn tìm tập hợp điểm (quỹ tích), dựng hình, tính toán,...với ba phần chính là: ẩn, dữ kiện, điều kiện ràng buộc ẩn với điều kiện. Giải toán thuộc loại này là tìm ra ẩn thoả mãn điều kiện ràng buộc ẩn với các dữ kiện. Loại toán này vừa thể hiện lôgíc, vừa thể hiện tính trừu tượng.

* Loại toán có nội dung thực tiễn: Với loại toán này, khi qua giai đoạn toán học hoá sẽ trở về một trong hai loại nêu trên. Loại này nổi bật bởi tính thực tiễn.

Chú ý rằng bài tập tổng hợp sẽ bao gồm cả ba loại nêu trên. Bên cạnh việc phân loại, giáo viên cần phân bậc bài tập theo mức độ khó, dễ để phục vụ cả ba loại đối tượng học sinh (khá, trung bình, yếu).

Với cách chuẩn bị bài tập như trên, việc dạy giải bài tập hình học sẽ thể hiện rõ tính lôgíc, tính trừu tượng và tính thực tiễn. Muốn chú trọng khâu nào ta lựa chọn bài tập theo mục đích đó. Muốn rèn luyện chung, việc lựa chọn bài tập tổng hợp sẽ thích hợp.


Cần căn cứ vào phương pháp giải, người ta thường xếp bài tập hình học phổ thông thành bài tập chứng minh, dựng hình, quỹ tích, tính toán, cực trị,...


Sau đây sẽ nêu về một tuyến bài tập thể hiện dụng ý của sách giáo khoa mới (theo chương trình 2002).


Ví dụ 11. Tuyễn bài tập chuẩn bị cho việc chứng minh hình học.

1. 
Hãy điền vào chỗ trống để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”
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Tương tự, ta hãy chứng minh 
[image: image84.wmf]µ

µ

24

OO

=

.

2. 
Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và góc 
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a) 
Hãy vẽ hình.



b) 
Viết giả thiết và kết luận của định lí.



c) 
Sắp xếp bảy câu sau đây một cách thích hợp để có chứng minh của định lí trên:
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 (vì hai góc này bù nhau)
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 (theo giả thiết và căn cứ vào ...)
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d)
Hãy trình bày lại cách chứng minh trên một cách gọn hơn.

3.
Cho bài toán: “
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 có MA = MB, NA = NB”. 
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a)
Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.


b)
Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên




1)
Do đó 
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3)
Suy ra 
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 (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)



4)
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4.
Cho bài toán: “Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB // CE”.
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a)
Hãy sắp xếp năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:
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2)
Do đó 
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5)
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b)
Hãy trình lại cách chứng minh một cách gọn hơn.


5.
Cho bài toán:


“Cho tam giác ABC. Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC, cắt BC tại H. Gọi d’ là đường thẳng vuông góc với BC tại C. Đường thẳng đi qua H và song song với AC cắt d’ tại E. Chứng minh ACEH là một hình bình hành”



a)
Hãy chứng minh bài toán trên.



b)
Sau đây là chứng minh của ba bạn X, Y, Z. Hãy nhận xét lời giải bài toán của ba bạn đó.


Bạn X:


* Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó AH song song với CE.


* Lại có: AC song song với HE


Vậy ACEH là một hình bình hành (vì một từ giác có các cạnh đối song song với nhau là một hình bình hành).

Bạn Y:


* Theo giả thiết, AH vuông góc với BC và CE vuông góc với BC.


Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Vậy AH song song với CE.


* Theo giả thiết, AC song song với HE


Nếu một tứ giác có các cạnh đối song song với nhau thì tứ giác đó là hình bình hành. Vậy ACEH là một hình bình hành.


Bạn Z:
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6.
Cho bài toán:

“Cho EFG là tam giác vuông tại E. Gọi d là đường thẳng vuông góc với EF tại F. Đường thẳng qua E và song song với FG cắt d tại H. Gọi M là trung điểm của FE. Chứng minh rằng M là trung điểm của HG”



a)
Hãy vẽ hình và viết giả thiết, kết luận.



b)
Hãy sắp xếp 10 câu sau đây một cách hợp lí để chứng minh bài toán trên.




1)
Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.



2)
Trong một hình bình hành, các đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.




3)
Nếu một tứ giác có cạnh đối diện song song với nhau thì đó là một hình bình hành.




4)
Ta có HE và CF song song với nhau (theo giả thiết)




5)
Ta có M là trung điểm của FE




6)
Ta có EG vuông góc với EF (vì EFG là tam giác vuông tại E)




7)
Ta có HF vuông góc với EF (theo giả thiết)




8)
Vậy M là trung điểm của HG




9)
Vậy HFGE là một hình bình hành



10)
Vậy HF và EG song song với nhau.



c)
Hãy trình bày lại cách chứng minh một cách gọn hơn.

7.
Cho bài toán:


“Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm nằm trên cạnh AB. Đường thẳng đi qua E, song song với AC, cắt BC tại F. Chứng minh rằng EF vuông góc với BD”.


a)
Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận


b)
Sắp xếp 6 câu dưới đây một cách hợp lí để có chứng minh của bài toán trên.




1)
Vậy EF vuông góc với BD




2)
Ta có EF song song với AC




3)
Vậy AC vuông góc với BD




4)
Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia




5)
Ta có ABCD là một hình vuông




6)
Trong một hình vuông thì hai đường chéo bằng nhau, và vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.



c)
Hãy trình bày lại cách chứng minh một cách gọn hơn.


8.
a)
Hãy điền vào chỗ trống để có một chứng minh đầy đủ



* Ta có ABCD là một hình thoi (giả thiết)




Nếu ................... thì ..........................




Vậy AC vuông góc với BD




* Hơn nữa, ta có KI song song với AC (giả thiết)




Nếu ...................thì ...........................




Vậy KI vuông góc với BD và KI cũng vuông góc với OD.




* Hơn nữa, ta có I là trung điểm của OD (giả thiết)




Nếu ...................thì ...........................




Vậy KI là đường trung trực của OD




* Nếu ................thì ...........................




Vậy KO = KD.



b)
Hãy viết đề toán tương ứng với lời giải trên, biết rằng điểm K nằm trên AD và O là giao điểm hai đường chéo của hình thoi ABCD.

9.
Hãy đặt một bài toán mà trong chứng minh có sử dụng định lí: Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


(Phần lớn các bài tập của ví dụ 11 được lấy từ bộ sách giáo khoa Triangle Paris, 2000).


Giải thích dụng ý của các bài tập trên.


Chứng minh hình học là một trong những loại hoạt động khó khăn đối với học sinh, nhưng sức mạnh của hình học lại là suy luận diễn dịch. Một cái đích quan trọng cần đạt của học tập hình học là học sinh biết lập luận có căn cứ. Vì vậy hoạt động chứng minh hình học phải được rèn luyện lâu dài, từng bước nâng cao.

Học sinh phải biết cách chứng minh và cách trình bày chứng minh.


Một chứng minh có căn cứ phải tuân theo lập luận ba giai đoạn.


Tiền đề lớn (tính chất, định lí,...)

[image: image165.emf]S

I

R

M

E

P


Tiền đề nhỏ (giả thiết, điều đã biết,...)


Kết luận (điều được suy ra).


Nhưng cách trình bày chứng minh thường ở dạng rút gọn.

Vì vậy các bài tập giới thiệu ở đây nhằm giúp học sinh làm quen với cách chứng minh đầy đủ, cần phải có, và cách trình bày chứng minh rút gọn.

Bài tập 1. trình bày chứng minh theo hai cột.

Các bài tập 2, 3, 4, 6, 7 tập dần cho học sinh từ cách diễn đạt đầy đủ đến cách trình bày rút gọn.


Bài tập 5 giúp học sinh phê phán cách chứng minh thiếu căn cứ, học tập cách trình bày chứng minh có căn cứ và hiểu sơ đồ của một chứng minh.


Các bài tập 8, 9 có yêu cầu học sinh sáng tạo đề toán.


Mặt khác cũng cần chú ý là: Khả năng suy luận (diễn dịch) và chứng minh hình học gắn chặt với khả năng phân tích và tổng hợp hình. Vì vậy ngoài việc cho hình vẽ sẵn, trong một số bài tập, có yêu cầu học sinh vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của bài toán.

Giáo viên nên lựa chọn và cho học sinh sử dụng các bài tập trên đây vào thời điểm thích hợp. Mỗi bài tập được coi là một hoạt động.


Ví dụ 12. Tuyến bài tập khai thác tính chất của diện tích đa giác.

Kiến thức về diện tích đa giác được tiếp tục khai thác trong bài tập theo ba hướng.


- Áp dụng các công thức tính diện tích.


- Áp dụng các tính chất của diện tích.


- Sử dụng diện tích đa giác như một công cụ để giải bài toán.


Theo hướng thứ hai, có các bài tập, chẳng hạn:


Bài tập 1.


Hãy cắt một tam giác thành 3 mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.
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Bài tập 2.

Giải thích vì sao diện tích của tam giác trong các hình dưới đây bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.
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Bài tập 3.
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Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông. 
Hãy chỉ ra:

a)
Một điểm I sao cho SPIF = SPAF

b)
Một điểm O sao cho SPOF = 2.SPAF

c)
Một điểm N sao cho SPNF = 
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Bài tập 4. Cho hình chữ nhật với hai kích thước a và b.

a)
Hãy vẽ một tam giác có một cạnh bằng cạnh hình chữ nhật và có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật đó.


b)
Hãy vẽ một hình bình hành có một cạnh bằng cạnh của hình chữ nhật và có diện tích bằng một nửa diện tích hình chữ nhật đó.


Bài toán 5. Trên hình vẽ dưới đây (AC // BF) hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.
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Bài toán 6. Cho hình thang ABCD (đáy nhỏ AB, đáy lớn CD). Hãy vẽ một tam giác có một cạnh bằng đáy lớn CD của hình thang và có diện tích bằng diện tích hình thang.

Hướng dẫn giải. Vẽ hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD)


Vẽ đường chéo AC.Qua B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AD tại M.Vẽ MC.

Ta có SMAC = SBAC từ đó SABCD = SMCD.


Bài tập 7. Cho một ngữ giác (lồi) ABCDE. Hãy vẽ một tam giác có diện tích bằng diện tích ngũ giác ABCDE. Nói rõ thứ tự vẽ hình và vì sao lại vẽ như vậy.

Mong muốn học sinh vẽ được hình sau.
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Bài toán 8. Cho hình bình hành ABCD, phân giác của góc A và góc C cắt đường chéo BD tại E và F. Chứng minh rằng hai đa giác ABCEF và ADCFE có diện tích bằng nhau.

Bài toán 9. Cho hình chữ nhật VELO, gọi U là một điểm bất kì trên đường chéo VL. Qua U kẻ hai đường thẳng AD và NT song song với cạnh hình chữ nhật. Hãy so sánh diện tích hai hình chữ nhật AUTO và DUNE.

Bài tập 10. Như bài tập 9, thay hình chữ nhật VELO bằng hình bình hành VELO.

Ví dụ 13. Tuyến bài tập liên quan đến định lí Pitago.

1.
a)
Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền.



b)
Trong hình vẽ, ta có các tam giác vuông. Đo độ dài các cạnh của tam giác vuông đó là bao nhiêu? Hình vẽ này được xem là chứng minh cổ nhất của định lí về độ dài ba cạnh của một tam giác vuông (chẳng hạn: 52 = 32 + 42)

[image: image114.emf]

2.
Cắt 4 tam giác vuông bằng nhau bằng giấy trắng. Gọi độ dài các cạnh góc vuông là b và c, gọi độ dài cạnh huyền là a. Cắt tấm bìa màu, hình vuông có cạnh bằng b + c. Đặt 4 tam giác vuông trắng lên hình vuông màu như hình vẽ. Phần bìa màu không bị che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là b và c. Tính diện tích phần không bị che khuất theo b và c.
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Từ đó rút ra mối quan hệ giữa a2 và (b2 + c2).

3.
Hãy kiểm tra định lí Pitago với các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:


a)
a = 5cm


b = 4cm


c = 3cm



b)
a = 2cm


b = 1,6cm


c = 1,2cm



c)
a = 10cm


b = 8cm


c = 6cm



d)
a = 9cm


b = 8cm


c = 7cm


Hướng dẫn: Một mặt vẽ tam giác có độ dài ba cạnh cho trước rồi đo xem có góc vuông không? Mặt khác kiểm tra xem trong mỗi trường hợp hệ thức a2 = b2 + c2 có thoả mãn không?

4.
Phân biệt các cách phát biểu sau về định lí Pitago



a)
Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.


b)
Nếu bình phương cạnh lớn nhất của một tam giác không bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó không phải là tam giác vuông.



c)
Trong một tam giác, nếu bình phương cạnh lớn nhất bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó là vuông và góc vuông đối diện với cạnh lớn nhất.


Chú ý:

a)
Là định lí Pitago (thuận)





b)
Là định lí Pitago (phản đảo)





c)
Là định lí Pitago (đảo)


5.
Sử dụng mỗi hình vẽ sau để chứng minh định lí Pitago bằng phương pháp diện tích.
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6.
Nếu độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông tăng lên 2 lần, 3 lần thì độ dài cạnh huyền thay đổi thế nào?

Mệnh đề tổng quát với n là số tự nhiên bất kì còn đúng không?


Hãy phát biểu tính chất Pitago bằng ngôn ngữ số học.


Chú ý. Bộ ba số a, b, c thoả mãn a2 = b2 + c2 được gọi là bộ ba Pitago.

Nếu a, b, c là một bộ ba số Pitago thì ka, kb, kc cùng là một bộ số Pitago 
[image: image117.wmf](
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7.
a)
Vẽ lại hình (a) đúng kích thước đã ghi trên hình.


b)
Tam giác CDB có vuông không? (Đoán bằng mắt thường)



c)
Tính giá trị gần đúng của BC (đến mm)



d)
Kiểm tra lại dự đoán về tam giác CDB.
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8.
Theo những dữ liệu đã cho trên hình (b), hãy chứng minh AE và ES vuông góc với nhau (lấy đơn vị là cm).

9.
Tamm giác MNP được vẽ trênn giấy kẻ ô vuông. Xem cạnh ô vuông là một đơn vị dài. Hỏi 
[image: image119.wmf]MNP

D

 là tam giác gì?


10.
a)

[image: image120.wmf]ABC

D

 là tam giác vuông tại A. AB = 6cm, BC = 1dm. Chứng minh rằng diện tích (cm2) và chu vi (cm) của tam giác ABC được diễn tả bởi cùng một số.


b)
Cũng hỏi như thế với 
[image: image121.wmf]RST

D

 có ST = 50mm và SR = 12cm.

11.
Hai cọc A, B cách nhau 100m. Em Bích buộc sợi dây dài 101m. Giả sử dây không dãn và em Bích căng cao điểm chính giữa. Hỏi em Bích có thể đi qua dưới sợi dây mà không phải khom người hay không?



12.
An muốn sửa lại trần nhà. Với cái thang dài 5m, đặt chân thang cách tường 1,4m thì đỉnh thang vừa chạm trần nhà. Hỏi trần nhà cách sàn nhà bao nhiêu mét?

13.
Sét đánh gãy cây, chỗ gãy cách mặt đất 2m, chỗ đỉnh cây chạm đất cách gốc cây 7m. Hỏi chiều cao của cây trước khi bị sét đánh.

(Tính gần đúng đến 0,1m, cho rằng cây thẳng và mọc vuông góc với mặt đất).


14.
Em Chương muốn xếp một thanh kim loại dài 75cm vào một hộp dụng cụ dài 65cm, rộng 45cm. Hỏi có xếp được không?


15.
Em Đoàn làm một khung ảnh hình chữ nhật dài 40cm, rộng 30cm. Do không có êke nên để kiểm tra các góc có vuông hay không thì phải làm như thế nào?

16.
Một con chó được buộc vào cọc A bằng sợi dây dài 35m. Nó có thể chạy nhặt xương nằm cách tường 5m ở phái ngoài tường rào được không?
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A  

5m  

0,2m  

35m  

2m  

15m  

Cæng ra  

Chã  

T­êng rµo  



(Phần lớn các bài tập của ví dụ 13 được lấy từ bộ sách giáo khoa Pythagore, Paris, 1998).

Giải thích dụng ý các bài tập trên mỗi bài tập là một hoạt động


Các hoạt động về định lí Pitago được sắp xếp theo trình tự sau:


- Tiếp cận định lí Pitago: các hoạt động 1; 2; 3


- Phát biểu định lí Pitago: hoạt động 4


- Chứng minh định lí Pitago: hoạt động 5


- Khai thác định lí Pitago về mặt số học: hoạt động 6


- Vận dụng định lí Pitago: các hoạt động từ 7 đến 16

trong đó vận dụng định lí Pitago đảo: hoạt động 7; 8


- Vận dụng định lí thuận: hoạt động 9; 10


- Vận dụng vào thực tiễn gần gũi quen thuộc: hoạt động 11; 12; 13; 14; 15; 16


Thực hiện các hoạt động trên, học sinh sẽ:


* Biết thêm chút ít về lịch sử, vì định lí Pitago đã là đối tượng nghiên cứu lâu đời ở nhiều vùng thuộc thế giới Arập, Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ,...


* Biết rằng định lí Pitago là cầu nối giữa tam giác và số

* Mặt khác, một ý nghĩa của định lí Pitago là việc vẽ được góc vuông không cần êke.


Lịch sử chứng minh định lí Pitago và phạm vi ứng dụng định lí Pitago rất phong phú và rộng lớn.Nếu khéo khai thác và xây dựng thành hoạt động hình học cho học sinh thì sẽ giúp họ học tập hứng thú và sáng tạo.


Ví dụ 14. Tuyến bài tập về diện tích hình tròn

Dạy học hình học theo phương pháp đổi mới, ngoài các loại bài tập vốn có trong sách giáo khoa nước ta, cần chú trọng loại bài tập đi sâu vào khái niệm, phối hợp hình học với đại số, liên hệ với thực tế xung quanh, kết hợp vẽ hình với tính toán,...nhằm huy động kiến thức tích hợp, kỹ năng nhiều mặt, tư duy tổng hợp.


Chẳng hạn, với công thức 
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, nên cho học sinh luyện tập những bài tập sau:

1.
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2.
a)
Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn bán kính R).
	R
	0
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	2
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	4
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	10
	20

	S
	
	
	
	
	
	
	
	




b)
Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình tròn theo bán kính của nó.


c)
Diện tích hình tròn có tỷ lệ thuận với bán kính của nó không?


3.
a)
Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình quạt ứng với cung n0)

	Cung n0
	0
	45
	90
	180
	360

	S
	
	
	
	
	




b)
Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình quạt theo n0


c)
Diện tích hình quạt ứng với cung n0 có tỷ lệ thuận với số đo của cung không?


4.
Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là C.

5.
Có một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD, AB = 40m, AD = 30m. Có hai con dê, một con được buộc ở A, một con được buộc ở B. Có hai cách buộc:



- Mỗi dây thừng dài 20m



- Một dây thừng dài 30m, và dây thừng kia dài 10m.


Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn.


6.
Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn có đường kính 1,2m. Người ta muốn nới rộng mặt bàn bằng cách ghép thêm (vào giữa) một mặt có hình chữ nhật với một kích thước là 1,2m.
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Hỏi:



a)
Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nới.



b)
Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu chu vi mặt bàn được tăng gấp đôi sau khi nới.

7.
a)
Vẽ đường xoắn (hình (a)) xuất phát từ một tam giác đều cạnh 1cm, nói cách vẽ.


b)
Tính diện tích hình gạch sọc.
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8.
a)
Vẽ đường xoắn (hình (b)) xuất phát từ một hình vuông cạnh 1cm. Nói cách vẽ.


b)
Tính độ dài đoạn xoắn DEFGH.



c)
Tính diện tích hình gạch sọc.
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9.
So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong hình (c).

[image: image128.emf] 
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5.
Dạy học hình khối không gian

Theo chương trình mới (chương trình năm 2002), ở cấp trung học cơ sở không dạy hình học không gian mà chỉ dạy học sinh nhận biết một số vật thể trong không gian qua đó dần dần hình thành một số khái niệm cơ bản của hình học không gian, giáo dục trí tưởng tượng không gian và sử dụng được công thức tính diện tích, thể tích vào hình khối không gian trong thực tế.

Các bài tập về hình khối không gian thường có các dạng sau:


- Bài tập nhận dạng và đọc hình

- Bài tập vẽ hình và nhận xét hình

- Bài tập vẽ, cắt, gấp hình

- Bài tập thực hành tính diện tích, thể tích.


Giáo viên nên hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động trong các ví dụ sau.


Ví dụ 15. Rèn luyện trí tưởng tượng không gian

1.
Với mỗi hình vẽ dưới đây, ta thấy được tai nào? (tai trái hay tai phải)
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2.
Nối các đỉnh S, E, C, L, A của một hình lập phương ta được một hình chóp. Biết cạnh hình lập phương dài 5cm. Tính thể tích hình chóp ASECL.
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3.
Người ta làm một hình lập phương bằng cách kết dính 27 hình lập phương cạnh 4cm. Người ta sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ dính sơn?

Phân tích

Hoạt động 1. Có tính trực quan, đơn giản, nhưng không dễ cho ngay lời giải đáp. Học sinh cần có biểu tượng đúng, muốn thế phải có trí tưởng tượng không gian tốt.

Hoạt động 2. Cho học sinh tiếp xúc hình vẽ để có biểu tượng trực quan, từ đó dẫn đến công thức tính thể tích hình chóp: 
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. Khi đọc hình vẽ học sinh phải nhận biết được là hình lập phương được chia thành ba hình chóp bằng nhau mà một hình chóp ASECL. Học sinh đặt tên cho các đỉnh còn lại và đọc tên hai hình chóp còn lại.

Hoạt động 3. Là một câu hỏi thuần tuý đánh vào trí tưởng tượng không gian của học sinh.

Các hoạt động hình học nhằm rèn luyện trí tưởng tượng không gian cho học sinh thông qua các hình khối tròn xoay cũng được xây dựng tương tự.


Ví dụ 16. Vẽ hình không gian

1.
Cắt hình (a) để ghép lại thành hình (b)
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2.
Từ hình khai triển (a) nếu ghép từng đôi đoạn thẳng theo mũi tên thì ta được một hình hộp. Hãy đánh dấu sự tương ứng từng đôi đoạn thẳng trên các hình khai triển (b) và (c) để có hình hộp.

[image: image133.emf] 

c)  

b)  

a)  



3.
Trong các hình (1), (2), (3) thì hình nào là hình khai triển của hình hộp lập phương?


     (





     (






   (

4.
Vẽ tiếp ba hình (1), (2), (3) để có hình hộp ABCD.EFGH bên phải. Trong mỗi trường hợp, nhớ tô màu, mặt CDHG tô màu xanh, mặt ADHE tô màu đỏ.
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5.
Vẽ tiếp bốn hình (1), (2), (3), (4) để có hình hộp ABCD.EFGH ở bên trái. Các hình nét khuất được vẽ bằng nét đứt (-----)
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Phân tích

Hoạt động 1. Là hoạt động thực hành (vẽ, cắt, dán) từ hình khai triển dựng nên hình khối không gian và ngược lại (nếu có thể) từ hình khối không gian sang hình khai triển của nó.

Hoạt động 2. Tương tự hoạt động 1 nhưng yêu cầu trí tưởng tượng không gian cao hơn. Không có hoạt động cắt, dán nhưng yêu cầu hình dung (tưởng tượng) được hình khối không gian để thấy sự tương ứng của đôi đoạn thẳng “đến trùng nhau”.

Hoạt động 3. Tương tự hoạt động 2 có tác dụng tốt trong việc rèn luyện trí tưởng tượng không gian. Hoạt động này gợi cho học sinh khá, giỏi một câu hỏi sáng tạo. Có bao nhiêu hình khai triển khác nhau của một hình lập phương?

Hoạt động 4. Tập cho học sinh vẽ  hình biểu diễn một cách sinh động, hấp dẫn.

Tuy không học các tính chất của phép chiếu song song, nhưng qua hoạt động này, học sinh sẽ rút ra được một số quy tắc về hình biểu diễn, chẳng hạn vì sao phải vẽ các đoạn thẳng song song và bằng nhau, khi nào thì vẽ nét liền, nét đứt,...

Hoạt động 5. tương tự hoạt động 4 nhưng có yêu cầu rèn luyện kĩ năng biểu diễn và kĩ năng nhìn một hình khối không gian từ các góc nhìn khác nhau.

Ví dụ 17. Nhận biết quan hệ không gian trên mô hình

1.
PRIEMS là một lăng trụ đứng, đáy tam giác vuông.



Hỏi:



a)
Cặp mặt phẳng nào song song với nhau?


b)
Cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau?



c)
Sử dụng kí hiệu 
[image: image136.wmf]^

 và // điền vào ô trống trong bảng sau
	Cạnh
	PE
	IS
	RM
	ES
	SM
	EM
	PI
	IR
	PR

	Mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PIR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRME
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.
Quan sát hình khai triển của một lăng trụ đứng. Trong các phát sau, phát biểu nào đúng?


a)
Cạnh AE vuông góc với cạnh AB



b)
FD và CD là hai cạnh vuông góc với nhau



c)
Cạnh FE và cạnh BC vuông góc với nhau



d)
Hai đáy ABC và EFD là hai mặt phẳng song song với nhau



e)
Mặt phẳng ABC vuông góc với mặt phẳng ACDE.


Hoạt động 1. Yêu cầu học sinh đọc hình biểu diễn và nhận biết được các mặt phẳng song song, các mặt phẳng vuông góc, đường thẳng song song hoặc vuông góc với một mặt phẳng.

Hoạt động 2. tương tự hoạt động 1 nhưng có yêu cầu cao hơn về trí tưởng tượng không gian. Học sinh phải từ hình khai triển, tưởng tượng ra hình khối không gian, có biểu tượng về hình biểu diễn, từ đó nhận biết các quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Ví dụ 18. Vận dụng kiến thức hình học không gian vào thực tế.

Hoạt động 1. Kẹo dừa có kích thước 2,75cm 
[image: image137.wmf]´

 1,2cm 
[image: image138.wmf]´

 1,65cm được đựng trong một chiếc hộp có kích thước 17cm 
[image: image139.wmf]´

 11cm 
[image: image140.wmf]´

 5cm. Có ba cách xếp theo hình (a), (b), (c). Hỏi mỗi cách xếp được bao nhiêu kẹo? Xếp cách nào thì được nhiều kẹo nhất?

[image: image141.emf] 

(c)  

(b )  

(a)  



Hoạt động 2. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm, 2cm. Một con kiễn bò trên bề mặt của hình hộp đó từ B đến H. Hỏi kiến phải bò đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu cm?

[image: image142.emf] 
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Hoạt động 3. Bộ phận chứa khí của một cái bơm chân có dạng một lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân.

a)
Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào đỉnh rồi cho biết AB song song với cạnh nào? AB vuông góc với những cạnh nào?


b)
Tính diện tích toàn phần của bộ phân chứa khí.


[image: image143.emf] 
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Hoạt động 4. Học sinh cắm trại thường dựng tăng hình lăng trụ tam giác. Họ muốn có thể tích lớn nhất và diện tích chịu ánh sáng mặt trời nhỏ nhất. Sau đây là ba kiểu tăng để lựa chọn.
	Kiểu
	a(cm)
	h(cm)
	c(cm)
	b(cm)

	1
	130
	120
	136
	250

	2
	120
	120
	134
	260

	3
	150
	116
	137
	232



a)
Với mỗi kiểu, hãy tính thể tích và diện tích được mặt trời chiếu sáng (gồm hai hình chữ nhật và hai tam giác).

b)
Với yêu cầu trên, nên chọn tăng kiểu nào?


Hoạt động 5. Để xếp 4 bóng đường kính 8cm, người ta có thể chọn một trong ba kiểu hộp (a), (b), (c)

[image: image144.emf] 

(c)  

(b)  
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a)
Đối với cầu thủ, họ thích kiểu hộp có thể tích nhỏ nhất. Hãy tính thể tích mỗi kiểu hộp.

b)
Đối với người sản xuất, họ thích kiểu hộp có diện tích bé nhất (để tiết kiệm nguyên vật liệu). Hãy tính diện tích toàn phần mỗi kiểu hộp.


c)
Lợi ích của cầu thủ và của người sản xuất có phù hợp nhau không?


Hoạt động 6. Trong cốc rượu hình phễu nếu độ cao rượu tăng gấp đôi thì thể tích rượu tăng gấp mấy lần?
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Hoạt động 7. Cái phễu gồm hai phần: hình trụ và hình nón.

a)
Tính thể tích phễu.


b)
Tính diện tích phễu (phễu không có nắp).


[image: image146.emf] 
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Hoạt động 8. 


a)
Bán kính trái đất khoảng 6370km. Nước chiếm khoảng 70,8% bề mặt, băng 3% và lục địa 26,2%. Tính diện tích phần nước, phần băng và phần lục địa.


b)
Tính thể tích và diện tích mặt trời, biết rằng đường kính mặt trời là 
[image: image147.wmf]4

13910

´

km.


c)
Tính thể tích và diện tích mặt trăng, biết bán kính mặt trăng là 1737km.


(Cho rằng trái đất, mặt trời, mặt trăng có dạng hình cầu).


Hoạt động 9. 


a)
Quả bóng đá dùng cho người lớn, khi bơm căng, đo được độ dài của đường tròn lớn, khoảng 0,68 – 0,71m. Hỏi đường kính quả bóng khi bơm căng là bao nhiêu?


b)
Cũng hỏi như thế đối với quả bóng mini dùng cho thiếu nhi. Khi bơm căng đường tròn lớn dài khoảng 0,62 – 0,66m.


Đáp số: 
[image: image148.wmf]V

Vdd

=pÞ=

p

;
a)
Khoảng 20cm đến 23cm;

b)
Khoảng 20cm đến 21cm.


Hoạt động 10. Chiếc nón Việt Nam có chiều cao bằng bán kính đáy, hãy tính góc ở đỉnh nón.

Phân tích

Các hoạt động này nhằm gợi ý một số tính huống thực tế thường gặp, cần vận dụng kiến thức hình học không gian để giải quyết.

Mỗi hoạt động là một tình huống có sắc thái riêng của nó.


Ngoài việc vận dụng công thức tính thể tích, diện tích toàn phần của hình khối không gian, có tình huống yêu cầu vận dụng kiến thức lý thuyết (hoạt động 2; 6; 10).
BÀI TẬP CHƯƠNG II
Khái niệm
1.
Xây dựng các hoạt động giúp học sinh định nghĩa và phân loại khái niệm đa giác (lớp 8).

Hướng dẫn: Tương tự ví dụ 6.

2.
Xây dựng các hoạt động giúp học sinh tiếp cận định nghĩa khái niệm “góc nội tiếp” (lớp 9).


Hướng dẫn: Xem SGK và SGV toán 9, tập 2.
3.
Hệ thống hoá các tứ giác đặc biệt:

- bằng sơ đồ Ven.


- bằng sơ đồ cây.


Hướng dẫn: Xem SGK và SGV toán 8, tập 1.
4.
Hệ thống hoá 4 đường thẳng đồng qui trong tam giác

Hướng dẫn: Trong tam giác

* 3 đường trung trực đồng qui tại O, là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.


* 3 đường phân giác đồng qui tại I, là tâm đường tròn nội tiếp tam giác.


* 3 đường trung tuyến đồng qui tại G, là trọng tâm của tam giác.


* 3 đường cao đồng qui tại H, là trực tâm của tam giác.


Ba điểm O, G, H thẳng hàng, đường thẳng này gọi là đường thẳng Ơle.


Ba đường (đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác) cùng xuất phát từ một đỉnh và cắt cạnh đối diện lần lượt tại M, N, P thì P nằm giữa M và N.


[image: image149.emf] 

A  

C  

B   P  

N   M  

G  

O  

H  

G  

O  

M  

C  

H  

N  

P   B  

A  

C   B  

A  

O  

G  

H  

P   N   M  



Định lí
5.
Xây dựng các hoạt động chứng minh định lí: “Trong một tam giác, ba đường trung tuyến đồng qui” (lớp 7).

Hướng dẫn: Thao khảo cuồn “hoạt động hình học ở trường THCS” (tác giả Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang – NXBGD, 2002).
6.
Xây dựng các hoạt động chứng minh công thức tính diện tích tam giác.


Hướng dẫn: Tương tự ví dụ 10.

Tuyến bài tập
7.
Nêu tuyến bài tập vẽ hình (trong đó có dựng hình bằng thước và compa).

Hướng dẫn:


Chương trình toán THCS rất coi trọng việc học sinh vẽ hình, làm việc trên hình vẽ. Học sinh được tự do lựa chọn công cụ vẽ hình (thước thẳng, compa, êke, thước đo góc, thước hai biên,...)


Để cho việc dạy học toán trong nhà trường gắn với nhu cầu cuộc sống và sản xuất, cần giải thích cho học sinh hiểu rằng việc dựng hình chỉ dùng thước và compa có ý nghĩa thiên về lý thuyết, về rèn luyện tư duy, tuy nhiên điều này cần thiết trong một chừng mực nào đó, nhưng trong thực tế thì được phép và nên sử dụng cả một số dụng cụ khác để nhanh chóng và thuận lợi.

Kĩ năng vẽ hình được hình thành và rèn luyện từ lớp 6 đến lớp 9, đặc biệt coi trọng ở lớp 6; 7.


Các bài tập dựng hình bằng thước và compa được dạy rải ra từ lớp 6, qua lớp 7 và được tổng kết ở lớp 8 (§5, chương I, hình học toán 8, tập 1).


Đề bài tập dựng hình thường cho với dữ kiện số để tránh biện luận. Trong 4 bước của bài toán dựng hình thường chỉ yêu cầu học sinh trình bày cách dựng và chứng minh.

Hãy thống kê các bài tập vẽ hình và dựng hình có mặt trong SGK toán 6; 7; 8; 9.


Hãy chỉ ra 3 bài tập dựng hình cho học sinh lớp 8 và 3 bài tập dựng hình cho học sinh lớp 9.

8.
Nêu tuyến bài tập quỹ tích

Hướng dẫn:

Hai thuật ngữ “quỹ tích” và “tập hợp điểm” có nghĩa như nhau, được sử dụng không phân biệt.

Trong SGK toán THCS, thuật ngữ “quỹ tích” chính thức xuất hiện ở lớp 9 (§6, chương III, hình học, Toán 9, tập 2) với quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng cho trước dưới một góc không đổi. Từ đó bắt đầu có những bài toán quỹ tích mà khi giải yêu cầu hai phần thuận đảo. Còn thuật ngữ “tập hợp điểm” xuất hiện khá sớm, từ lớp 6, với định nghĩa: Đường tròn tâm O, bán kính R là tập hợp các điểm cách O một khoảng R.

- Hãy thống kê những quỹ tích có trong SGK toán 6; 7; 8; 9.


Quỹ tích gắn liền với định lí thuận, định lí đảo; với điều kiện ắt có và đủ và với kí hiệu 
[image: image150.wmf]Û

.


- Hãy cho biết những kiến thức đó xuất hiện lần đầu tiên ở nội dung nào trong SGK.

- Hãy ra 3 bài tập cho học sinh lớp 9 có quỹ tích là: đường thẳng; đường tròn; cung tròn.

9.
Nêu tuyến bài tập về đối xứng trục (đối xứng tâm)

Hướng dẫn: Ta thấy

§6. Đối xứng trục, chương I, Hình học, Toán 8, tập 1

§8. Đối xứng tâm, chương I, Hình học, Toán 8, tập 1


Hình học THCS không sử dụng các phép biến hình làm công cụ xây dựng kiến thức, tuy gấp hình được sử dụng một cách trực quan từ lớp 6 (có thể xem gấp hình là đối xứng trục).


Học sinh THCS chỉ học: hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng (hoặc qua một điểm), hai hình đối xứng nhau qua một đường thẳng (hoặc qua một điểm), hình có trục đối xứng (hoặc tâm đối xứng). Không học về tịnh tiến và phép quay.

- Hãy xây dựng hoạt động giúp học sinh tiếp cận khái niệm và tính chất của đối xứng trục.


Chẳng hạn yêu cầu học sinh gấp hình sau theo đường thẳng d để có ảnh của các đoạn thẳng AiBi (i =1...7) nằm ở những vị trí khác nhau đối với trục d.
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- Tương tự hãy xây dựng hoạt động tiếp cận khái niệm và tính chất đối xứng tâm.


- Hãy quan sát SGK xem các bài tập về đối xứng trục (đối xứng tâm) được phát triển theo những hướng nào? nêu bài tập đại diện cho mỗi hướng.


- Hãy nêu một loạt bài tập có vận dụng kiến thức đối xứng trục (đối xứng tâm) để giải, phù hợp với trình độ học sinh, nhằm phát triển tư duy hàm.


Chẳng hạn với 2 bài tập sau:


1.
Cho điểm A nằm trong góc xOy. Tìm điểm B, C tương ứng nằm trên cạnh Ox, Oy sao cho chu vi 
[image: image152.wmf]ABC

D

 nhỏ nhất.

2.
Cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A, C cố định. Đỉnh D sẽ chạy trên đường nào nếu đỉnh B của hình bình hành chạy trên một đường thẳng d cho trước.

Hình học không gian
10.
Xây dựng các hoạt động phát hiện quan hệ giữa số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình lăng trụ đứng với số cạnh của mỗi đáy hình lăng trụ đó.


Hướng dẫn:


a)
Tham khảo bài tập 19, chương IV, Hình học, Toán 8, tập 2.


b)
Phân tích đáp án sau, nó rõ tác dụng của mỗi hoạt động đối với học sinh.


Hoạt động 1. Quan sát các hình (a), (b), (c),(d) rồi điền vào ô trống trong bảng sau:
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(d)  

(c)  

(b)  

(a)  


	Hình lăng trụ
	Số cạnh của một đáy n
	Số mặt m
	Số đỉnh d
	Số cạnh c

	(a)
	
	
	
	

	(b)
	
	
	
	

	(c)
	
	
	
	

	(d)
	
	
	
	

	Tổng quát
	
	
	
	



Hoạt động 2. ở hàng cuối, biểu diễn m, d, c qua n.

Hoạt động 3. Nếu hình lăng trụ có 20 đỉnh thì nó có bao nhiêu mặt, bao nhiêu cạnh?

Hoạt động 4. Có thể làm được hình lăng trụ có 15 đỉnh hay không?

Đáp số:
b) m = n + 2, d = 2n, c = 3m





c) Hình lăng trụ có 20 đỉnh thì có 12 mặt, 30 cạnh





d) Không. Số đỉnh của hình lăng trụ là một số chẵn.

BÀI TẬP (3 TIẾT) DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỘT MÔN


Đề: Hãy xây dựng tuyến bài tập “sử dụng diện tích đa giác như một công cụ để giải toán”


Hướng dẫn:


Cá nhân sinh viên làm trong 2 tiết, trao đổi nhóm trong 1 tiết.


* Tham khảo sách bài tập toán, lớp 8, tập 1, chương đa giác. Sách: “Toán nâng cao hình học 8” (tác giả: Phạm Gia Đức – Vũ Hoàng Lâm) NXB giáo dục Tái bản lần thứ năm, 2003 chương “Tứ giác, đa giác”.


* Sắp xếp các bài tập tuyến này theo thứ tự nào? Vì sao?


* Hướng dẫn học sinh giải từng bài tập.


* Phân tích xem tuyến bài tập này ôn tập được những kiến thức nào, về diện tích, sử dụng phương pháp nào để giải toán, huy động những hoạt động học tập hình học nào của học sinh.
TÓM TẮT CHƯƠNG

Để đổi mới phương pháp dạy học hình học ở trường THCS thì học sinh phải được học tập thông qua các hoạt động hình học. Hoạt động hình học gồm hoạt động trực quan (thao tác với dụng cụ vẽ đo, vẽ hình, gấp hình, cắt ghép hình, đo đạc,...), hoạt động suy luận (xây dựng khái niệm, suy luận chứng minh, giải bài tập) và các hoạt động khác (hoạt động ngôn ngữ, vận dụng kiến thức hình học,...)


Trong một tiết học, các hoạt động được bố trí hợp lý sao cho các hoạt động trực quan có tác dụng gợi ý, dần đường cho hoạt động suy luận, học sinh được nỗ lực học tập cá nhân xem kẽ với học tập hợp tác nhóm nhỏ, dẫn dắt suy nghĩ học sinh đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi trở về thực tiễn.


Tuỳ theo nội dung là dạy học khái niệm hay định lí hay giải bài tập mà tiết học có đặc thù riêng. Giáo trình đã cố gắng trình bày khái quát hoá lí luận và thực tiễn, từ đó nêu ra qui trình dạy học cho mỗi tình huống dạy học hình học điển hình.


Vì giáo trình có mục đích phục vụ cho thực hành dạy toán hình học ở trường THCS nên đã nêu khá nhiều ví dụ (18 ví dụ) để sinh viên phân tích, học tập và làm theo). Các ví dụ này chưa phải là hoàn hảo, nhưng có chứa đựng trong đó nhiều yếu tố đổi mới phương pháp, được chấp nhận vào thời điểm dạy thí điểm SGK mới (2002 – 2005). Các ví dụ đó sẽ được bổ sung, làm phong phú thông qua học tập, thảo luận và thực nghiệm sự phạm.

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

Các trình độ tư duy của học sinh về hình học (viết theo VanHiele)


Tư duy về mặt hình dạng không gian của học sinh trải qua năm trình độ và sự chuyển từ trình độ này qua trình độ khác xảy ra dưới ảnh hưởng của việc dạy học chứ không phải tự phát theo sự phát triển sinh lý của trẻ em.


Trình độ thứ nhất. Đặc trưng bởi sự tri giác các hình xem như là một “tổng thể” và bởi sự phân biệt hình này với hình kia bằng hình dạng của chúng.

Ở trình độ này, nếu ta cho học sinh tiếp xúc với một số hình như hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình tròn,...và nói rõ tên gọi (tương ứng với các hình đó, thì sau một số lần lặp đi lặp lại, học sinh có thể phân biệt được hình này với hình kia, nhưng chưa có thể thấy được mối liên hệ giữa các hình đó.


Bằng quan sát, đo đạc, gập, cắt giấy,...học sinh có thể nhận biết một số tính chất đơn giản của các hình.


Việc dạy hình học ở trình độ này có thể áp dụng vào học sinh tiểu học.


Trình độ thứ hai. Học sinh đã biết phân tích những mối quan hệ giữa hình dạng các hình hoặc giữa các yếu tố của từng hình, qua đấy có thể nhận biết tính chất của các hình bằng quan sát, đo đạc, gập, cắt giấy,...bằng con đường qui nạp, nhờ thực nghiệm.

Việc dạy học hình học ở trình độ này có thể áp dụng vào học sinh lớp đầu cấp THCS.


Trình độ thứ ba. Đặc trưng bởi sự thiết lập các quan hệ giữa các yếu tố của các hình hoặc của từng hình, rút ra các tính chất của hình bằng con đường lôgíc. Các em đã có thể hiểu sự phân loại, sắp xếp các hình theo một dấu hiệu nhất định, có thể từ tính chất này tìm ra tính chất khác của hình bằng con đường suy diễn lôgíc.

Việc dạy hình học ở trình độ này bắt đầu từ lớp 7 đến lớp 9 THCS.


Trình độ thứ tư. Học sinh có thể nhận biết được cấu tạo lôgíc của hình học theo phương pháp tiên đề bằng trừu tượng hoá các hình ảnh của một loại thực tế khách quan nhất định. Học sinh có thể hiểu bản chất của khái niệm cơ bản, tiên đề, định lí, các qui tắc và các phương pháp suy luận để xây dựng hình học.

Trình độ này ứng với học sinh THPT.


Trình độ thứ năm. Đặc trưng bởi việc xây dựng hình học, với các đối tượng và tương quan cơ bản hoàn toàn trừu tượng, kết quả của sự khái quát hoá nhiều loại thực tiễn khác nhau: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng bây giờ tuy vẫn mang tên gọi như trước nhưng mang nhiều nội dung thực tế rất khác nhau.

Ví dụ. Điểm có thể như ta hiểu ở trình độ thứ tư, nhưng cũng có thể là màu sắc, là âm thanh, là một trạng thái nào đấy,...Chỉ ở những lớp cuối của đại học toán mới có thể thực hiện được trình độ tư duy hoàn toàn trừu tượng này về hình dạng không gian.


Tóm lại, mức độ tư duy về hình dạng không gian của học sinh THCS tương đương trình độ thứ ba, cho nên một trong những yêu cầu quan trọng của việc dạy học hình học là rèn luyện tư duy lôgíc cho học sinh.


Những điều kiện tiên quyết để có tư duy lôgíc về hình học là học sinh phải nắm vững hệ thống các kiến thức cơ bản về hình học (khái niệm cơ bản, đối tượng, tương quan cơ bản, khái niệm dẫn xuất thể hiện qua các định nghĩa, các tiên đề và các định lí, công thức quan trọng).


Do vậy, trước khi đề cập đến vấn đề rèn luyện tư duy lôgíc cho học sinh thì công việc đầu tiên rất quan trọng là phải bàn đến tư duy lĩnh hội, ghi nhớ hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình, SGK. Biết vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, vào các bài tập; vì rằng không nắm được kiến thức, không vận dụng được kiến thức thì không thể suy luận diễn dịch từ những điều đã biết đến những điều mới chưa biết.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TỨ GIÁC
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG TỨ GIÁC VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
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2 dÊu hiÖu  
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H×nh thang  

H×nh thang vu«ng  

Hai c¹nh ®èi //  
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H×nh thoi   H×nh ch÷ nhËt  
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vu«ng  
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Chú thích:

(1)
- Hai góc kề một đáy bằng nhau



- Hai đường chéo bằng nhau


(2)
- Một góc vuông



- Hai đường chéo bằng nhau


(3)
- Hai cạnh kề bằng nhau



- Hai đường chéo vuông góc



- Một đường chéo là đường phân giác của một góc


(4)
- Các cạnh đối song song


- Các cạnh đối bằng nhau



- Các góc đối bằng nhau



- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường


- Hai cạnh đối song song và bằng nhau.


Hệ thống câu hỏi ẩn bên trong sơ đồ này là:


- Định nghĩa tứ giác: hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

- Các tính chất: Hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

- Cách nhận biết: Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình vuông.


- Đường trung bình trong hình thang: định nghĩa, tính chất.
�


Hình: Oz là tia phân giác
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